
STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Công ty ĐIỂM
KẾT 

QUÀ

1 Lý Hưng Quê 021993910 27/8/2010

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Quận 6, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh

đăng kí lẻ 26 Đạt

2 Trần Hoàng Thông 022123749 6/9/2006

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

quận Thủ 

Đức, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

đăng kí lẻ 27 Đạt

3 Lê Thị Kim Thoa 271564174 12/5/2014
Công an tỉnh 

Đồng Nai

tỉnh Đồng 

Nai
đăng kí lẻ 30 Đạt

4 Trần Thu Nguyệt 079162001819 01/8/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL về cư trú 

và DLQG về dân 

cư

Quận 4, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh

đăng kí lẻ 24 Đạt

5 Trần Thị Thanh Nga 079176005982 4/10/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL về cư trú 

và DLQG về dân 

cư

quận Thủ 

Đức, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

đăng kí lẻ 30 Đạt

6 Nguyễn Thị Thanh Diễm 025147627 9/9/2009

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Quận 4, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh

đăng kí lẻ 24 Đạt

7 Nguyễn Hoàng Linh 334874596 22/5/2017
Công an tỉnh Trà 

Vinh
tỉnh Trà Vinh đăng kí lẻ 28 Đạt
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STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Công ty ĐIỂM
KẾT 

QUÀ

8 Tôn Thất Bình 046076000024 18/9/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL về cư trú 

và DLQG về dân 

cư

quận Thủ 

Đức, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

đăng kí lẻ 28 Đạt

9 Lê Văn Điệp 079076005499 22/5/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL về cư trú 

và DLQG về dân 

cư

quận Thủ 

Đức, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

đăng kí lẻ 27 Đạt

10 Nguyễn Như Hảo x 237559253 17/6/2012
Công an tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu
30 Đạt

11 Mai Văn Lý x 241462884 11/7/2011
Công an tỉnh 

Đắk Lắk
29 Đạt

12 Phạm Hữu Dư x 024991242 27/11/2008

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

29 Đạt

13 Dương Thụy Chiêu Quân x 022947904 6/10/2010

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

29 Đạt

14 Võ Bâng Bâng x 381965908 22/6/2017
Công an tỉnh Cà 

Mau
27 Đạt

15 Phùng Văn Nhất x 030086007183 7/5/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL về cư trú 

và DLQG về dân 

cư

157 Lê Đình 

Thám, 

phường Tân 

Quý, quận 

CÔNG TY 

TNHH 

SẢN 

XUẤT 

27 Đạt

Lầu 2, số 

34/7 Đường 

Trần Khánh 

Dư, phường 

Tân Định, 

Quận 1

CÔNG TY 

TNHH 

ĐẦU TƯ 

THƯƠNG 

MẠI 

DỊCH VỤ 

KỲ LONG

L111 đường 

Cư xá Phú 

Lâm A, Khu 

Cư xá Phú 

Lâm A, 

Phường 12, 

Quận 6

CÔNG TY 

TNHH 

SẢN 

XUẤT AD 

FOODS



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Công ty ĐIỂM
KẾT 

QUÀ

16 Nguyễn Hồng Hải x 024727337 10/9/2007

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

10
Không 

đạt

17 Nguyễn Thị Thủy x 310823497 30/7/2016
Công an tỉnh 

Tiền Giang
30 Đạt

18 Phan Đình Phụng x 024947021 19/6/2012

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

30 Đạt

19 Trần Hoàng Sang x 079082004632 18/01/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL về cư trú 

và DLQG về dân 

cư

30 Đạt

20 Nguyễn Thị Thùy Linh x 225520353 11/7/2009
Công an tỉnh 

Khánh Hòa
29 Đạt

21 Trần Thị Mỹ Dung x 087180000219 26/6/2017

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

29 Đạt

22 Dương Thị Cẩm Giang x 025399983 19/01/2011

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

29 Đạt

23 Hà Văn Tuyền x 030086005357 14/8/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL về cư trú 

và DLQG về dân 

cư

28 Đạt

Số 72 Lê 

Thánh Tôn, 

phường Bến 

Nghé, Quận 

1

76/31 Thống 

Nhất, 

Phường 10, 

quận Gò Vấp

CÔNG TY 

TNHH 

THƯƠNG 

MẠI VÀ 

DỊCH VỤ 

GIA 

KHANG 

PHÁT

CHI 

NHÁNH 

THÀNH 

PHỐ HỒ 

CHÍ 

MINH 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ 

THƯƠNG 

MẠI 

TỔNG 

HỢP 

VINCOM

MERCE



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Công ty ĐIỂM
KẾT 

QUÀ

24 Trần Khánh x 264439311 2/6/2011
Công an tỉnh 

Ninh Thuận
29 Đạt

25 Đỗ Quý Quyền x 070778922 2/2/2012
Công an tỉnh 

Tuyên Quang
29 Đạt

26 Phạm Thị Nguyệt x 205780036 28/6/2010
Công an tỉnh 

Quảng Nam
29 Đạt

27 Lý Hậu x 363752077 15/12/2009
Công an tỉnh 

Hậu Giang
29 Đạt

28 Hồ Văn Tín x 341436211 12/9/2008
Công an tỉnh 

Đồng Tháp
29 Đạt

29 Lê Ngọc Duyên x 371763195 19/3/2012
Công an tỉnh 

Kiên Giang
29 Đạt

30 Huỳnh Thị Hồng Vân x 025365190 15/9/2010

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

29 Đạt

31 Trương Hồng Phúc x 365837016 14/4/2016
Công an tỉnh Sóc 

Trăng
29 Đạt

Lô III - 1B, 

đường số 1, 

Nhóm CN 

III, KCN Tân 

Bình, phường 

Tây Thạnh, 

quận Tân 

Phú

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

SẢN 

XUẤT 

THỰC 

PHẨM 

ANH KIM

Số 72 Lê 

Thánh Tôn, 

phường Bến 

Nghé, Quận 

1

CHI 

NHÁNH 

THÀNH 

PHỐ HỒ 

CHÍ 

MINH 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ 

THƯƠNG 

MẠI 

TỔNG 

HỢP 

VINCOM

MERCE



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Công ty ĐIỂM
KẾT 

QUÀ

32 Lê Thị Lài x 174247536 25/12/2010
Công an tỉnh 

Thanh Hóa
29 Đạt

33 Mai Văn Đệ x 341301592 19/3/2006
Công an tỉnh 

Đồng Tháp
29 Đạt

34 Hồ Văn Phi x 212451557 4/3/2014
Công an tỉnh 

Quảng Ngãi
29 Đạt

35 Trần Quang Khải x 385478730 18/6/2015
Công an tỉnh 

Bạc Liêu
28 Đạt

36 Hoàng Phó Thược x 151013907 29/01/2010
Công an tỉnh 

Thái Bình
27 Đạt

37 Mai Thị Thuyến x 151368453 28/02/2013
Công an tỉnh 

Thái Bình
28 Đạt

38 Nguyễn Hoàng Đức x 025273412 12/03/2010

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

28 Đạt

39 Nguyễn Thị Trúc Ly x 273369023 22/7/2010
Công an tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu
27 Đạt

Lô III - 1B, 

đường số 1, 

Nhóm CN 

III, KCN Tân 

Bình, phường 

Tây Thạnh, 

quận Tân 

Phú

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

SẢN 

XUẤT 

THỰC 

PHẨM 

ANH KIM

30/18/31 

Thống Nhất, 

Phường 10, 

quận Gò Vấp

CÔNG TY 

TNHH 

CÔNG 

NGHỆ 

THIẾT KẾ 

DUKES



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Công ty ĐIỂM
KẾT 

QUÀ

40 Hồ Nhựt Nguyên 079094002625 22/6/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL về cư trú 

và DLQG về dân 

cư

quận Tân 

Phú, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

đăng kí lẻ 28 Đạt

41 Huỳnh Thị Cẩm Thy 072195001841 6/6/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL về cư trú 

và DLQG về dân 

cư

tỉnh Tây 

Ninh
đăng kí lẻ 29 Đạt

42 Hoàng Thị Thu Ánh 191629956 26/8/2013

Công an tỉnh 

Thừa Thiên - 

Huế

tỉnh Thừa 

Thiên - Huế
đăng kí lẻ 30 Đạt

43 Trần Thị Bé Dung 024829748 11/5/2010

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Quận 8, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh

đăng kí lẻ 27 Đạt

44 Nguyễn Thị Xuân 024025921 23/9/2008

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

huyện Bình 

Chánh, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh

đăng kí lẻ 27 Đạt

45 Võ Tấn Duy Bảo x 250904302 18/7/2009
Công an tỉnh 

Lâm Đồng
28 Đạt

46 Nguyễn Cảnh Hưng x 023451704 8/2/2012

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

27 Đạt

47 Trần Thị Linh Đa x 250908431 22/10/2009
Công an tỉnh 

Lâm Đồng
29 Đạt

11 Tản Viên, 

Phường 2, 

quận Tân 

Bình

CÔNG TY 

TNHH 

THƯƠNG 

MẠI 

DỊCH VỤ 

VÀ SẢN 

XUẤT 

GIAP2 

PHÁP 

CÔNG 

NGHiỆp 

QUẢ CAM



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Công ty ĐIỂM
KẾT 

QUÀ

48 Phạm Thị Phương Uyên x 273644711 02/12/2014
Công an tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu
27 Đạt

49 Nguyễn Hoàng Kim Quyên x 025585265 6/10/2012

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

29 Đạt

50 Trương Thị Hồng Liễu x 025605423 21/8/2014

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

29 Đạt

51 Nguyễn Thị Kim Chi x 086189000171 22/6/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL về cư trú 

và DLQG về dân 

cư

27 Đạt

52 Cao Minh Tân x 087089000126 9/7/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL về cư trú 

và DLQG về dân 

cư

28 Đạt

53 Lê Văn Thành x 186704429 14/01/2015
Công an tỉnh 

Nghệ An
29 Đạt

54 Đinh Thị Vân x 212601449 30/11/2017
Công an tỉnh 

Quảng Ngãi
24 Đạt

55 Lê Thừa Thạch x 271177835 17/8/2009
Công an tỉnh 

Đồng Nai
24 Đạt

Lô C16A-1, 

Đường 14, 

KCN Hiệp 

Phước, xã 

Hiệp Phước, 

huyện Nhà 

Bè

ĐỊA ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

CHI 

NHÁNH 

TẠI 

THÀNH 

PHỐ HỒ 

CHÍ 

MINH - 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ 

THƯƠNG 

MẠI 

QUỐC TẾ 

MẶT 

TRỜI ĐỎ 

(THÀNH 

11 Tản Viên, 

Phường 2, 

quận Tân 

Bình

CÔNG TY 

TNHH 

THƯƠNG 

MẠI 

DỊCH VỤ 

VÀ SẢN 

XUẤT 

GIAP2 

PHÁP 

CÔNG 

NGHiỆp 

QUẢ CAM

23/23 Đường 

C1, Phường 

13, quận Tân 

Bình

CÔNG TY 

TNHH 

NÚI ĐÁ 

VÀNG



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Công ty ĐIỂM
KẾT 

QUÀ

56 Trần Thanh Hải x 331674268 2/8/2007
Công an tỉnh 

Vĩnh Long
24 Đạt

57 Trần Hoàng Diệu x 022894123 11/6/2009

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

28 Đạt

58 Trần Thanh Tùng x 023736381 20/01/2015

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

26 Đạt

59 Bùi Văn Dần x 320818882 15/5/2006
Công an tỉnh 

Bến Tre
25 Đạt

60 Bùi Thị Thùy Dương x 074180000055 20/10/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL về cư trú 

và DLQG về dân 

cư

27 Đạt

61 Mai Thị Ánh Nguyệt x 025059723 23/6/2013

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

30 Đạt

62 Trần Thế Phương x 025059520 23/6/2013

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

26 Đạt

63 Mai Chánh Vương x 240745000 26/10/2017
Công an tỉnh 

Đắk Lắk
28 Đạt

23/23 Đường 

C1, Phường 

13, quận Tân 

Bình

CÔNG TY 

TNHH 

NÚI ĐÁ 

VÀNG

524/1 đường 

kênh T31A-

17, Ấp 3, xã 

Phước Vĩnh 

An, huyện 

Củ Chi

CÔNG TY 

TNHH 

MTV HẠT 

ĐIỀU 

GIẤC MƠ

31A đường 

9, Khu phố 

Tam Đa, 

phường Long 

Trường, 

Quận 9

CÔNG TY 

TNHH 

THƯƠNG 

MẠI 

XUẤT 

NHẬP 

KHẨU 

THỰC 

PHẨM 

VIỆT AN 

TOÀN



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Công ty ĐIỂM
KẾT 

QUÀ

64 Hà Thị Mỹ Dung x 025448651 29/4/2011

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

29 Đạt

65 Phan Minh Viện x 241483029 22/02/2018
Công an tỉnh 

Đắk Lắk
29 Đạt

66 Triệu Thị Phương Dung x 312514243 13/3/2017
Công an tỉnh 

Tiền Giang
29 Đạt

67 Lê Trung Hiếu x 245304021 13/3/2018
Công an tỉnh 

Đắk Nông
26 Đạt

68 Lê Thanh Chung x 245215088 7/4/2015
Công an tỉnh 

Đắk Nông
29 Đạt

69 Nguyễn Thị Kim Phương x 025320037 28/6/2010

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

29 Đạt

70 Nguyễn Tấn Sang x 026033300 26/6/2015

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

28 Đạt

71 Hồ Ngọc Đại x 197342797 6/02/2012
Công an tỉnh 

Quảng Trị
29 Đạt

31A đường 

9, Khu phố 

Tam Đa, 

phường Long 

Trường, 

Quận 9

CÔNG TY 

TNHH 

THƯƠNG 

MẠI 

XUẤT 

NHẬP 

KHẨU 

THỰC 

PHẨM 

VIỆT AN 

TOÀN

Số 120/65 

Thích Quảng 

Đức, Phường 

04, quận Phú 

Nhuận

CHI 

NHÁNH 

CÔNG TY 

TNHH 

SẢN 

XUẤT 

THƯƠNG 

MẠI 

DỊCH VỤ 

D & A



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Công ty ĐIỂM
KẾT 

QUÀ

72 Nguyễn Văn Công x 079061003660 12/6/2017

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

29 Đạt

73 Hứa Lệ Hoa x 023038469 13/4/2011

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

29 Đạt

74 Ngô Cẩm Vân x 089142000032 29/12/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL về cư trú 

và DLQG về dân 

cư

30 Đạt

75 Lê Cẩm Thủy x 089170000155 16/4/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL về cư trú 

và DLQG về dân 

cư

30 Đạt

76 Nguyễn Kim Phượng x 026134037 20/11/2015

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

30 Đạt

CHUYÊN VIÊN COI 

THI

KT.TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

BÙI THỊ HỒNG VÂN

Số 120/65 

Thích Quảng 

Đức, Phường 

04, quận Phú 

Nhuận

CHI 

NHÁNH 

CÔNG TY 

TNHH 

SẢN 

XUẤT 

THƯƠNG 

MẠI 

DỊCH VỤ 

D & A

24/11/4 

Đường D3, 

Phường 25, 

quận Bình 

Thạnh

DOANH 

NGHIỆP 

TƯ NHÂN 

NƯỚC 

MẮM 

CẨM VÂN



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Công ty ĐIỂM
KẾT 

QUÀ


